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SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc cung cấp báo giá dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì 

thiết bị y tế, thiết bị chuyên môn khác 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp 
dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì thiết bị y tế, thiết bị chuyên môn khác với 
nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Châu Hoàng Diệu Trang            
- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược-VTYT            
- Số điện thoại: 0986689595            
- Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, Hẻm 807 đường 

Đồng Khởi, Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai            
- Email: khoaduoc.cdcdnai@gmail.com        
3. Hình thức tiếp nhận báo giá: trực tiếp; email        
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21/10/2025 đến trước 08:30 ngày 

31/10/2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.        
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: kể từ ngày ký đến hết ngày 

31/12/2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá 
1. Danh mục hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì thiết bị y tế, thiết bị chuyên 
môn khác (đính kèm).
2. Địa điểm thực hiện: tại các cơ sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Đồng Nai như sau:
- Cơ sở 1: phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 2: phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
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- Cơ sở 3: phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
3. Hình thức thanh toán: chuyển khoản. Thời hạn thanh toán: theo thỏa 
thuận trong hợp đồng.
4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:
- Bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu), gồm đầy đủ các nội dung:
 Thông tin cơ bản của nhà thầu: tên nhà thầu, địa chỉ, mã số thuế, tên 

người liên hệ (khi cần) kèm số điện thoại.
 Danh mục mặt hàng báo giá, trong đó đơn giá đã bao gồm các khoản 

thuế, phí, lệ phí và chi phí đến tận các cơ sở của Trung tâm để thực 
hiện hiệu chuẩn/kiểm định/bảo trì; 

 Thời gian có hiệu lực của báo giá: kể từ ngày ký đến hết ngày 
31/12/2025.

(Đính kèm file mẫu báo giá)
- Bản sao y công ty một số giấy tờ chứng minh như sau:
 Giấy đăng ký kinh doanh có phạm vi hoạt động liên quan đến lĩnh vực 

hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì.
 Giấy ủy quyền là Nhà phân phối được ủy quyền hay Đại lý chính hãng 

được ủy quyền thực hiện đối với các thiết bị chính hãng (nếu là bảo 
trì chính hãng).

 Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các 
cơ sở có sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì (trừ các công 
ty mới thành lập trong năm 2025).

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Website CDC Đồng Nai (để đăng tải);
- Lưu: VT, TĐTD.
(Hà)

La Văn Dầu



Phụ lục
DANH MỤC

HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH, BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ, 
THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN KHÁC 

(Đính kèm Thư mời số                   ngày        tháng       năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

STT Mã Tên thiết bị ĐVT Số 
lượng

Hiệu 
chuẩn

Kiểm 
định

Bảo 
trì  Ghi chú

PHẦN 1: THIẾT BỊ YÊU CẦU BẢO TRÌ CHÍNH HÃNG

1 001
Máy Quang phổ 
hấp thụ nguyên tử 
AAS 240FS

Cái 1 x  x Hãng: Agilent - Mỹ
Cơ sở 1: phường Tân Triều

2 002 Hệ thống tách chiết 
tự động Cái 1 x  x Hãng: Cobas x 480

Cơ sở 1: phường Tân Triều

3 003 Máy huyết học 
Quintus Cái 1 x  x Hãng: Boule

Cơ sở 1: phường Tân Triều

4 004 Máy sinh hóa AU-
400 Cái 1 x  x Hãng: Beckman Coutter

Cơ sở 1: phường Tân Triều

5 005 Máy miễn dịch 
Chemwell Cái 1 x  x

Hãng: Awareness Technology 
InC
Cơ sở 1: phường Tân Triều

6 006 Máy phết tế bào 
CTC Cellprep Cái 1 x  x Hãng: Biodyne

Cơ sở 1: phường Tân Triều

7 007 Máy nước tiểu 
Combiscan Cái 1 x  x Hãng: Analyticon

Cơ sở 1: phường Tân Triều

8 008 Kính hiển vi 3 mắt Cái 1 x  x Hãng: Optica
Cơ sở 1: phường Tân Triều

9 009 Kính hiển vi 2 mắt Cái 1 x  x Hãng: Optica
Cơ sở 1: phường Tân Triều

PHẦN 2: THIẾT BỊ KHÔNG YÊU CẦU BẢO TRÌ CHÍNH HÃNG 
10 010 Tủ an toàn hóa học Cái 1   x Cơ sở 1: phường Tân Triều
11 011 Máy cất nước 2 lần Cái 1   x Cơ sở 1: phường Tân Triều
12 012 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 x x x Cơ sở 1: phường Tân Triều
13 013 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 x x x Cơ sở 1: phường Tân Triều
14 014 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 x x x Cơ sở 1: phường Tân Triều
15 015 Máy cất nước 2 lần Cái 1   x Cơ sở 1: phường Tân Triều
16 016 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 x x x Cơ sở 1: phường Tân Triều

17 017 Nồi hấp tiệt trùng 
HL-340 Cái 1 x x x Cơ sở 1: phường Tân Triều

18 018 Nồi hấp Hirayama Cái 1 x x x Cơ sở 1: phường Tân Triều

19 019 Máy lấy mẫu không 
khí Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

20 020 Máy lấy mẫu không Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều
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khí

21 021 Buồng thao tác 
PCR Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

22 022 Tủ an toàn sinh học 
cấp 2 Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

23 023 Tủ an toàn sinh học Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều
24 024 Máy rửa Cái 1   x Cơ sở 1: phường Tân Triều
25 025 Máy ly tâm EBA21 Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

26 026 Hệ thống làm tinh 
khiết nước Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

27 027 Máy trộn Vortex 
Mixer Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

28 028 Kính hiển vi 2 mắt Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

29 029 Máy nước cất 2 lần 
Aquatron A400D Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

30 030 Máy vortex VM-
300p Cái 1 x  x Cơ sở 1: phường Tân Triều

31 031 Cân phân tích 
AG285 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

32 032 Lò nung Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
33 033 Cân kỹ thuật Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
34 034 Tủ sấy Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
35 035 Máy đo độ đục Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
36 036 Máy đo Clo dư Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
37 037 Cân kỹ thuật Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
38 038 Cân phân tích Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

39 039 Máy đo pH Orion 3 
Star Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

40 040 Máy nén khí không 
dầu (15000W) Cái 1  x  Cơ sở 1: phường Tân Triều

41 041 Bộ quả cân chuẩn 
E2 Bộ 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

42 042 Hệ thống làm tinh 
khiết nước Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

43 043
Pipet chính xác 0.5; 
1;2;3;4;5;10;20;25;
50;100ml

Bộ 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

44 044

Bình định mức 
(25;50;100;200;250
;250;500;1000;2000
)ml

Bộ 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

45 045 Buret 10ml; 25ml Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
46 046 Pipet piston Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
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47 047 Pipet piston Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
48 048 Pipet piston Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
49 049 Pipet piston Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
50 050 Pipet piston Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
51 051 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
52 052 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
53 053 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
54 054 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
55 055 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

56 056 Nhiệt kế thủy tinh 
thủy ngân Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

57 057 Nhiệt kế thủy tinh 
thủy ngân Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

58 058 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
59 059 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
60 060 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
61 061 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
62 062 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
63 063 Nhiệt kế bầu ướt Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
64 064 Nhiệt kế bầu ướt Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
65 065 Nhiệt kế bầu ướt Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

66 066 Tủ ấm Memmert 
INB-400 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

67 067 Tủ ấm Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
68 068 Tủ ấm MIR-262 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
69 069 Tủ ấm IN160 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
70 070 Máy đo pH FE 20 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
71 071 Cân điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

72 072 Cân kỹ thuật 
CPA4202S Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

73 073 Bể điều nhiệt Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
74 074 Máy đo độ dẫn điện Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
75 075 Máy đo độ dẫn điện Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
76 076 Tủ nuôi cấy vi sinh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

77 077 Tủ ấm lạnh KT53-
E6.1 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

78 078 Tủ ấm Cooled 
Incubator Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

79 079 Bộ quả cân chuẩn 
(10,200)g Bộ 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

80 080 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
81 081 Nhiệt kế  thủy tinh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
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chất lỏng

82 082 Nhiệt kế  thủy tinh 
chất lỏng Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

83 083 Nhiệt kế  thủy tinh 
chất lỏng Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

84 084 Nhiệt kế  thủy tinh 
chất lỏng Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

85 085 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
86 086 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
87 087 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
88 088 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
89 089 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
90 090 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
91 091 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
92 092 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
93 093 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
94 094 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
95 095 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
96 096 Nhiệt kế Max Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
97 097 Nhiệt kế Max Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
98 098 Nhiệt kế Max Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
99 099 Nhiệt kế Max Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
100 100 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
101 101 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
102 102 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
103 103 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
104 104 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
105 105  Máy ly tâm lạnh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
106 106  Tủ âm 800C Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
107 107  Máy ly tâm lạnh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
108 108 Tủ âm 200C Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

109 109 Tủ An toàn sinh 
học cấp II Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

110 110 Bệ máy luân nhiệt Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

111 111 Bộ phận đọc tín 
hiệu Realtime Bộ 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

112 112 Tủ âm 80oC Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
113 113 Máy Realtime PCR Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
114 114 Máy ly tâm lạnh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
115 115 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
116 116 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
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117 117 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
118 118 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
119 119 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
120 120 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
121 121 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
122 122 Nhiệt kế thủy tinh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
123 123 Nhiệt kế thủy tinh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
124 124 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
125 125 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
126 126 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
127 127 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
128 128 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
129 129 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
130 130 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
131 131 Tủ âm (-20) Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
132 132 Tủ ấm CO2 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
133 133 Tủ sấy Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

134 134 Tủ lạnh cửa kính 
Ascend Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

135 135 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
136 136 Tủ đông TCW 3000 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
137 137 Tủ ấm Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
138 138 Tủ mát Evermed Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
139 139 Tủ sấy UNE 500 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

140 140 Nhiệt kế thủy tinh 
chất lỏng Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

141 141 Nhiệt kế thủy tinh 
chất lỏng Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

142 142 Nhiệt kế thủy ngân Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
143 143 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
144 144 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
145 145 Máy ly tâm Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
146 146 Tủ âm -20 oC Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
147 147 Tủ âm sâu -80 oC Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
148 148 Dàn máy đọc Elisa Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
149 149 Máy ủ IPS Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
150 150 Máy ủ Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
151 151 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
152 152 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
153 153 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
154 154 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
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155 155 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
156 156 Micropipet Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
157 157 Micropipet 8 kênh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
158 158 Nhiệt kế thủy tinh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
159 159 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
160 160 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
161 161 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

162 162 Tủ lạnh Panasonic 
181 lít Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

163 163 Tủ lạnh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
164 164 Tủ lạnh Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
165 165 Nhiệt kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
166 166 Nhiệt kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
167 167 Nhiệt kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
168 168 Nhiệt kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
169 169 Nhiệt ẩm  kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

170 170 Micropipet (10-
100ul) Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

171 171 Micropipet (100-
1000ul) Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

172 172 Micropipet (100-
1000ul) Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

173 173 Micropipet (100-
1000ul) Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

174 174
Máy cất nước 
Water Still 
Aquatron A4000D

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

175 175 Pipet piston 50µl Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
176 176 Pipet piston 10µl Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
177 177 Pipet piston 1000µl Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
178 178 Pipet piston 50µl Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
179 179 Pipet piston 200µl Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
180 180 Pipet piston 1000µl Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
181 181 Pipet piston 200µl Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

182 182 MÁY LY 
TÂM/centtrifuce Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

183 183 MÁY LY TÂM Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

184 184 Máy sinh hóa 
Mindray BS-200 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

185 185 Máy huyết học tự 
động 18 thông số Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

186 186 Máy huyết học tự 
động 18 thông số Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
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187 187
Máy kiểm tra nồng 
độ cồn trong hơi 
thở 

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

188 188 Máy ly tâm 8 lỗ Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
189 189 Máy ly tâm thường Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

190 190
Tủ lạnh đựng sinh 
phẩm SANYO 
MEDICAL

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

191 191 Tủ lạnh 4 cửa 
SANYO Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

192 192 Tủ lạnh đựng bệnh 
phẩm SANYO Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

193 193 Tủ lạnh AQUA Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
194 194 Pipetman Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
195 195 Pipetman Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
196 196 Pipetman Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
197 197 Pipetman Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
198 198 Pipetman Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
199 199 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
200 200 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
201 201 Nhiệt kế lưỡng kim Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
202 202 Nhiệt kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
203 203 Ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

204 204 Máy sinh hóa 
Global 240 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

205 205 Tủ an toàn sinh học Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

206 206 Máy đo chức năng 
hô hấp Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

207 207
Máy đo chức năng 
hô hấp CONTEC 
SPIROMETER

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

208 208 Máy đo chức năng 
hô hấp Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

209 209
Máy đo thính lực 
MAICO 
Diagnostics GmbH

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

210 210
Máy đo thính lực 
MAICO 
Diagnostics GmbH

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

211 211
Máy đo thính lực 
MAICO 
Diagnostics GmbH

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

212 212 Máy đo thính lực 
HARP Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
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213 213 Cân phân tích 
OHAUS Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

214 214 Thiết bị đo vi khí 
hậu EN150Extech Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

215 215 Máy đo ánh 
sángTesto 540 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

216 216 Thiết bị đo ổn dải 
tần Rion NL52 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

217 217
Máy đo độ ồn dải 
tần ACO Type 
6238

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

218 218
Máy đo điện từ 
trường tần số thấp 
HI-3604

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

219 219
Máy đo điện từ 
trường tần số cao 
Narda NBM-520

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

220 220
Máy đếm bụi trọng 
lượng hô hấp 
Kanomax 3521

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

221 221 Thiết bị đo bụi hạt 
Kanomax 3887 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

222 222 Thiết bị lấy mẫu khí 
SKC 224-XR Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

223 223 Thiết bị lấy mẫu khí 
SKC 224-XR Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

224 224 Máy đo độ độc cầm 
tay GMI PS500 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

225 225 Máy đo Clo dư 
Lamotte DC1500 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

226 226 Máy đo độ ẩm, 
nhiệt độ Testo 400 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

227 227 Máy đo tốc độ gió, 
nhiệt độExtech Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

228 228 Máy đo bức xạ 
nhiệt HT30 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

229 229 Máy đo ánh sáng 
Testo 540 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

230 230 Máy đo ánh sáng 
Extech EA30 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

231 231
Máy đo ánh sáng 
UVC UVC Light 
Meter 850010

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

232 232 Máy đo ồn dải tần 
Rion NL52 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
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233 233
Máy đo liều ồn cá 
nhân dBadge 2 
Casella

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

234 234 Máy đo độ rung 
Svan 958 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

235 235
Máy đếm bụi trọng 
lượng hô hấp SKC 
Quick Take 30

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

236 236 Máy đo bụi hiện số 
Sibata LD3B Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

237 237 Thiết bị lấy mẫu khí 
SKC 224-XR Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

238 238 Tủ Sanaky Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
239 239 Tủ mát Alaska Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
240 240 Tủ Electrolux Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
241 241 Tủ TCW 3000 AC Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
242 242 Nhiệt kế 1 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
243 243 Nhiệt kế 2 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
244 244 Nhiệt kế 3 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
245 245 Nhiệt kế 4 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
246 246 Huyết áp cơ 1 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
247 247 Huyết áp cơ 2 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
248 248 Tủ sấy Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
249 249 Cân trẻ em Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
250 250 Cân người lớn Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

251 251 Nhiệt kế đo nhiệt 
độ cơ thể 1 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

252 252 Nhiệt kế đo nhiệt 
độ cơ thể 2 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

253 253 Nhiệt kế đo nhiệt 
độ cơ thể 3 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

254 254 Máy đo bức xạ 
nhiệt TM-188D Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

255 255 Máy đo từ trường 
MG-3002Q671596 Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

256 256
Máy đo ánh sáng 
082.130AMBJI055
916

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

257 257
Máy lấy bụi cá 
nhân Casellacel 
APex-UK 182000B

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

258 258
Thiết bị phát hiện 
nhanh hơi khí độc 
Gastec GV-100S

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều
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259 259
Máy đo vận tốc gió 
Anemometer
IEO1894

Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

260 260 Máy đo phóng xạ Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

261 261 Máy lấy mẫu khí 
Sibata Sip 32L Cái 1 x   Cơ sở 1: phường Tân Triều

262 262 Cân phân tích 
Acculab Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

263 263 Cân phân tích 
Ohaus Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

264 264 Bộ cân kỹ thuật 
Ohaus (K.XN) Bộ 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

265 265 Máy đo Clo dư 
Hanna HI97711 Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

266 266 Máy đo pH để bàn 
SI Analytics Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

267 267 Tủ hút hơi khí độc 
CHD Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

268 268 Nồi cách thủy 6 lỗ Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

269 269 Máy cất nước hai 
lần GFL2108 Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

270 270 Máy UV_Vis 
ShimaDzu 1800 Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

271 271
Máy đo Clo dư cầm 
tay TOA DKK - K. 
XN . 39.820

Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

272 272 Tủ mát 200l Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

273 273 Máy rửa Asys Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

274 274
Máy đọc phim X 
Quang ( 2023 -QTC 
Lao )

Cái 1 x  x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

275 275 Máy chụp X quang 
di động Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

276 276 Máy chụp XQ cố 
định tần số cao Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

277 277 Máy rửa phim XQ Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

278 278 Máy siêu âm màu 
xách tay 2D 1 Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
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279 279 Máy siêu âm màu 
xách tay 2D 2 Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

280 280 Máy siêu âm xách 
tay – P111 Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

281 281
Máy XQ di động áo 
chì, 2 Casset 30x40, 
2 casset 35x35

Cái 1   x Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

282 282 Bộ quả cân F1 Bộ 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

283 283 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

284 284 Nhiệt kế điện tử Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

285 285 Ống đong Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

286 286 Pipet thủy tinh chia 
độ Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

287 287 Pipet thủy tinh một 
mức Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

288 288 Buret thủy tinh 
25ml Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

289 289 Bình định mức thủy 
tinh Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

290 290 Tủ ATSH cấp II Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

291 291 Kính hiển vi 2 mắt 
Olympus Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

292 292 Kính hiển vi 2 mắt 
Olympus Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

293 293 Máyđọc Chromate 
(Elisa) Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

294 294 Tủ lạnh âm sâu Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

295 295 Tủ lạnh âm sâu 
SANYO Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

296 296 Tủ lạnh bảo quản 
sinh phẩm Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

297 297 Tủ lạnh bảo quản 
bệnh phẩm phẩm Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

298 298 Tủ an toàn sinh hoc 
cấp 2 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
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299 299 Máy ly tâm thường 
24 ống Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

300 300 Nhiệt ẩm kế Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

301 301 Đồng hồ bấm giây Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

302 302 PIPET PISTON 
đơn kênh 20-200µl Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

303 303 PIPET PISTON 
đơn kênh 10-100µl Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

304 304
PIPET PISTON 
đơn kênh 100 
1000µl

Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

305 305 PIPETđơn kênh 5-
50µl Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

306 306 Tủ ấm JSGI-100T Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

307 307 Tủ Ấm 
MEMMERT Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

308 308 Nồi hấp Tommy Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

309 309 TỦ LẠNH PHCbi Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

310 310 TỦ LẠNH 
PANASONIC Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

311 311 TỦ LẠNH 
PANASONIC Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

312 312 Hệ thống lọc vi sinh 
3 nhánh Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

313 313 Cân kỹ thuật-01 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

314 314  Micropipet 100 - 
1000 µL Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

315 315 Micropipet 100 - 
1000 µL Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

316 316 Micropipet 10 - 100 
µL Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

317 317 Micropipet 10 - 100 
µL Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

318 318  Nhiệt ẩm kế 
HUATO.A200-01 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
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319 319  Nhiệt ẩm kế 
HUATO.A200-03 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

320 320 NHIETKE Amarell Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

321 321 NHIETKE Amarell Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

322 322 NHIETKE Amarell Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

323 323 NHIETKE Amarell Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

324 324 NHIETKE Amarell Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

325 325 Nhiệt kế ESCORT 
iMiniPlus Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

326 326 Nhiệt kế ESCORT 
iMiniPlus Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

327 327 Tủ ATSH Telsta Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

328 328 Pipet thủy tinh 
10ml Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

329 329 Pipet thủy tinh 
10ml Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

330 330 Tủ lạnh âm sâu Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

331 331 Máy XQuang kỹ 
thuật số - K Dược Cái 1 x x  Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

332 332 Máy điện tim 5 cần Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

333 333 Tủ lạnh 
TCW4000AC Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

334 334 Huyết áp cơ 
Yamasu Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

335 335 Bình oxy 2.5m3 + 
đồng hồ oxy Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

336 336 Huyết áp bắp tay 
Omron 1 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

337 337 Huyết áp bắp tay 
Omron 2 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

338 338 Huyết áp bắp tay 
Omron 3 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài
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339 339 Huyết áp bắp tay 
Omron 4 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

340 340 Huyết áp bắp tay 
Omron 5 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

341 341 Huyết áp bắp tay 
Omron 6 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

342 342 Huyết áp bắp tay 
Omron 7 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

343 343 Huyết áp bắp tay 
Omron 8 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

344 344 Cân Khám sức 
khỏe Điện tử LED Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

345 345 Cân khám sức khỏe 
1 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

346 346 Cân khám sức khỏe 
2 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

347 347 Nhiệt kế LogTag Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

348 348 Nhiệt kế SN: 
183123 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

349 349 Nhiệt kế Moller Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

350 350 Nhiệt kế smarttech 
VN 1 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

351 351 Nhiệt kế smarttech 
VN 2 Cái 1 x   Cơ sở 2: phường Đồng Xoài

352 352 Máy siêu âm Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên
353 353 Máy siêu âm Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên

354 354 Máy sinh hóa   AU 
400 Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên

355 355
Máy huyết học tự 
dộng 26 thông số 
(Quintusk CTC)

Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên

356 356 Lò hấp Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên
357 357 Lò hấp Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên
358 358 Lò hấp Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên
359 359 Lò hấp Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên
360 360 Lò hấp Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên

361 361 Bảo trì Máy miễn 
dịch chemwell Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên

362 362 Bảo trì máy Sinh 
hóa Mindray Cái 1   x Cơ sở 3: phường Trấn Biên
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363 363 Tủ bảo quản Vaccin 
HYC360 Cái 1 x   Cơ sở 3: phường Trấn Biên

364 364 Tủ bảo quản Vaccin 
HBC-200 Cái 1 x   Cơ sở 3: phường Trấn Biên

365 365 Tủ lạnh LG 402S Cái 1 x   Cơ sở 3: phường Trấn Biên
366 366 Nhiệt kế Cái 1 x   Cơ sở 3: phường Trấn Biên
367 367 Nhiệt kế Cái 1 x   Cơ sở 3: phường Trấn Biên
368 368 Nhiệt kế Cái 1 x   Cơ sở 3: phường Trấn Biên
Tổng cộng: 368 thiết bị
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